
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  01  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH SÓC TRĂNG. 

Địa chỉ:  Số 04 Pasteur, Phường 8, thành phố Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0386/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 17 tháng 11 năm 2023; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: TRẦN VĂN PHƠ. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 13 người 

hành nghề và 06 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 228/QĐ-SYT ngày 13/4/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Thành Tuấn 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày     / 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

1 Trần Văn Phơ 
000517/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Giám đốc, BSCKI, 

Khám Chuyên khoa, 

Ký kết luận  
  

2 
Mã Thị Tuyết 

Thu 

001315/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Phó Giám đốc, 

BSCKI, Khám 

Chuyên khoa, Ký kết 

luận  

  

3 Mai Đình Luyến 
001315/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Phó Giám đốc, 

BSCKI, Khám 

Chuyên khoa, Ký kết 

luận  

 

4 Huỳnh Minh Đức  
000766/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Trưởng phòng Khám 

giám định, BSCKI, 

Khám chuyên khoa 

Tiêu hóa, Thần kinh, 

Tâm Thần  

  

5 
Nguyễn Thị 

Hồng Thúy 

04366/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Bác sĩ, Khám chuyên 

khoa Tim mạch, 

Tuần hoàn, Ngoại 

khoa 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

6 
Tân Thị Ngọc 

Dung 

001314/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22 

tháng 4 năm 2005 của Bộ 

Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Cử nhân điều dưỡng, 

Ghi hành chính, hỗ 

trợ khám thể lực, tiền 

sử, dấu hiệu sinh tồn 

  

7 
Lý Hoàng 

Khương 

001313/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22 

tháng 4 năm 2005 của Bộ 

Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Cử nhân điều dưỡng, 

Khám thể lực và hỗ 

trợ khám mắt (Đo thị 

lực) 

  

8 Lâm Kim Ngân 
000003/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Cử nhân Hộ sinh, 

Khám chuyên khoa 

Sản Phụ khoa, Mạch 

– huyết áp  

  

9 
Trần Thị Kiều 

Trang 

908/CCHN-

D-SYT-ST 

Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Dược sĩ, Kết luận 

Giấy khám sức khỏe 
  

10 
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều 

025401/HCM-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Cử nhân xét nghiệm, 

Xét nghiệm và kết 

luận Giấy khám sức 

khỏe 

  



STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

11 Trần Văn Trường 
003317/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Cử nhân xét nghiệm, 

Xét nghiệm và kết 

luận Giấy khám sức 

khỏe 

  

12 Trịnh Trung Tín 
0002528/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22 

tháng 4 năm 2005 của BNV  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Y sĩ, Khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt, Da liễu 

  

13 Lâm Mỹ Trinh   Thực hành khám sức khỏe 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Bác sĩ YHCT, Khám 

chuyên khoa Hô hấp, 

Thận – Tiết niệu, Nội 

tiết, Tai – Mũi - 

Họng, Kết luận Giấy 

khám sức khỏe 

  

 

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)  

 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí làm việc 

 
  

1 
Nguyễn Thị 

Thúy Vân 
Cử nhân Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ.  

Nhân viên - Phòng 

TC - HC - KT 
  



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí làm việc 

 
  

2 
Lâm Thị Kim 

Hường 
Cử nhân Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ.  

Kế toán viên - Phòng 

TC - HC - KT 
  

3 Hồ Thị Mỹ Linh Cử nhân Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 

7 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 

13 giờ đến 17 giờ.  

Kế toán thu phí - 

Phòng TC - HC - KT 
  

4 
Trang Tuấn 

Phong 
Tài xế    

Nhân viên - Phòng 

TC - HC - KT 
  

5 Trương Thị Nhạn Y công   
Nhân viên - Phòng 

TC - HC - KT 
  

6 
Nguyễn Quốc 

Hùng 
Bảo vệ 

 

Nhân viên - Phòng 

TC - HC - KT 
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